DANH MỤC PHỤ LỤC
	STT
	Tên phụ lục

	1. Phiếu, bảng kiểm kê

	1. 
	Phiếu kiểm kê 01/PKK: Phiếu kiểm kê và đánh giá lại TSCĐ;

	2. 
	Bảng kiểm kê 01/TSCĐ: Máy móc thiết bị, phương tiện vận tải thuộc TSCĐ của doanh nghiệp;

	3. 
	Bảng kiểm kê 02/TSCĐ: Nhà cửa, vật kiến trúc thuộc TSCĐ của doanh nghiệp;

	4. 
	Bảng kiểm kê 03/TSCĐ: Công cụ, dụng cụ làm việc, dụng cụ quản lý thuộc TSCĐ của doanh nghiệp;

	5. 
	Bảng kiểm kê 04/BKK: Tài sản cố định vô hình (quyền phát hành; bản quyền, bằng sáng chế; nhãn hiệu hàng hóa; phần mềm máy vi tính; giấy phép và giấy phép nhượng quyền; TSCĐ vô hình khác) của doanh nghiệp;

	6. 
	Bảng kiểm kê 05/BKK: Bảng kiểm kê quỹ và chứng chỉ tiền gửi có giá trị như tiền của doanh nghiệp;

	7. 
	Bảng kiểm kê 08/BKK: Bảng kiểm kê nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hóa, thành phẩm tồn kho; công cụ, dụng cụ đã xuất dùng của doanh nghiệp;

	8. 
	Bảng kiểm kê 09/BKK: Bảng kiểm kê các khoản đầu tư tài chính của doanh nghiệp;

	9. 
	Bảng kiểm kê 10/BKK: Bảng kiểm kê nợ phải thu của doanh nghiệp; 

	10. 
	Bảng kiểm kê 11/BKK: Bảng kiểm kê tài sản lưu động khác của doanh nghiệp;

	11. 
	Bảng kiểm kê 12/BKK: Bảng kiểm kê nợ phải trả của doanh nghiệp;

	12. 
	Bảng kiểm kê 13/BKK: Bảng kiểm kê nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp;

	2. Biểu báo cáo kết quả kiểm kê

	13.
	Biểu 1 BCTT/DN: Thông tin định danh về DN;

	14.
	Biểu 2 BCKK/DN: Báo cáo kiểm kê tài sản của DN:

	15.
	Biểu 2a BCKK/DN: Báo cáo kiểm kê nợ phải thu của DN;

	16.
	Biểu 2b BCKK/DN: Báo cáo kiểm kê nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hóa, thành phẩm tồn kho của DN;

	17.
	Biểu 2c BCKK/DN: Báo cáo kiểm kê TSCĐ của DN;

	18.
	Biểu 3 BCKK/DN: Báo cáo kiểm kê nguồn vốn của DN:

	19.
	Biểu 3a BCKK/DN: Báo cáo kiểm kê nợ phải trả của DN (phân theo thời hạn trả);

	20.
	Biểu 3b BCKK/DN: Báo cáo kiểm kê nợ phải trả của DN (phân theo nợ trong nước và nợ nước ngoài);

	21.
	Biểu số 4 BCKK/DN: Bảng tổng hợp kết quả kiểm kê, đánh giá lại tài sản và vốn của doanh nghiệp;

	22.
	Báo cáo thẩm định kết quả kiểm kê, đánh giá lại tài sản và vốn của doanh nghiệp tại thời điểm 0 giờ ngày 01/07/2011

	23.
	Mẫu Quyết định 


